
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND 
 

    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

18279/TTr-SKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 33 thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ được  

đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 

https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG BỐ TTHC, THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH, TTHC nội bộ). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC; 

- TTUB: CT; 

- VPUB: CVP, PCVP/VX; 

- Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo; 

- Phòng Kiểm soát TTHC; 

- Lưu: VT, KSTT/Tr. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phan Văn Mãi 

https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-phu-va-luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-179054-d1.html
https://luatvietnam.vn/co-cau-to-chuc/luat-to-chuc-chinh-phu-va-luat-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-sua-doi-2019-179054-d1.html
https://hochiminhcity.gov.vn/
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG  

HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  

QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày     tháng   năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện 

1.  Quyết định đầu tư/ điều chỉnh 

chương trình, dự án đầu tư sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu 

đãi thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan chủ 

quản (Đối với chương trình 

đầu tư công do Hội đồng nhân 

dân quyết định chủ trương 

đầu tư). 

Đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

2.  Quyết định, phê duyệt văn 

kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi 

dự án (bao gồm dự án hỗ trợ 

kỹ thuật sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự 

án đầu tư) đối với dự án hỗ trợ 

kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư 

do địa phương quản lý. 

Đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

3.  Phê duyệt Kế hoạch tổng thể 

thực hiện chương trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi, vốn đối ứng. 

Đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

4.  Kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối 

ứng hằng năm. 

Đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

5.  Quyết định chủ trươngđầu tư 

các dự án đầu tư nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ODA 

và vốn vay ưu đãi của các 

nhà tài trợ nước ngoài. 

Đầu tư bằng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức 

(ODA) và viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức 

Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  
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6.  Lựa chọn danh sách ngắn đối 

với đấu thầu hạn chế 

Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

7.  Phê duyệt danh sách nhà đầu 

tư đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật 

Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

8.  Lựa chọn nhà thầu trong 

trường hợp đặc biệt đối với 

trường hợp quy định tại các 

điểm d, đ, e, g và h khoản 1 

Điều 29 của Luật Đấu thầu 

(thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố). 

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu - Các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Sở Kế hoạch  

và Đầu tư. 

- Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố. 

9.  Ban hành quyết định cấm 

tham gia hoạt động đấu thầu 

trong phạm vi quản lý của địa 

phương 

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu - Các cơ quan, đơn 

vị trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Người có thẩm 

quyền theo quy định 

tại khoản 24 Điều 4 

Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15. 

- Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

10.  Lập, thẩm định và phê duyệt 

kế hoạch tổng thể lựa chọn 

nhà thầu cho dự án. 

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

11.  Lập, thẩm định và phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án/dự toán mua sắm 

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

12.  Lựa chọn danh sách ngắn Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

13.  Thẩm định và phê duyệt hồ sơ 

mời thầu 

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 
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14.  Thẩm định, phê duyệt và công 

khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

15.  Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, quyết định 

chủ trương đầu tư dự án PPP 

do cơ quan có thẩm quyền lập 

Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

16.  Thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi, quyết định phê 

duyệt dự án PPP do cơ quan 

có thẩm quyền lập 

Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

17.  Thẩm định nội dung điều 

chỉnh chủ trương đầu tư, 

quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án PPP do 

cơ quan có thẩm quyền lập 

Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

18.  Thẩm định nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi, quyết định phê duyệt điều 

chỉnh dự án PPP do cơ quan 

có thẩm quyền lập 

Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch  

và Đầu tư  

19.  Phê duyệt Dự án, Kế hoạch 

phát triển sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị thuộc phạm 

vi quản lý cấp huyện 

Kế hoạch và Đầu tư Các Sở ngành theo 

lĩnh vực được phân 

công 

20.  Phê duyệt dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất, dịch vụ do 

cộng đồng dân cư đề xuất 

Kế hoạch và Đầu tư UBND cấp huyện 

21.  Phê duyệt dự án hỗ trợ phát 

triển sản xuất do cộng đồng 

dân cư đề xuất theo quy định 

tại Điều 22 Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP 

Kế hoạch và Đầu tư UBND cấp huyện 

22.  Phê duyệt đầu tư dự án xây 

dựng công trình đơn giản theo 

quy định tại Điều 16 Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP 

Kế hoạch và Đầu tư UBND cấp xã 

 

23.  Quyết định thành lập doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do cơ quan 

Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

Ban Đổi mới  

quản lý doanh 
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đại diện chủ sở hữu (Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) quyết định 

thành lập. 

nghiệp Thành phố 

24.  Quyết định hợp nhất, sáp nhập 

doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do 

cơ quan đại diện chủ sở hữu 

(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

quyết định thành lập hoặc 

được giao quản lý. 

Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

Ban Đổi mới  

quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

25.  Quyết định chia, tách doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều 

lệ do cơ quan đại diện chủ sở 

hữu (Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định thành lập 

hoặc được giao quản lý. 

Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

Ban Đổi mới  

quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

26.  Quyết định tạm ngừng, đình 

chỉ hoạt động, chấm dứt kinh 

doanh tại doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ (do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định thành lập 

hoặc giao quản lý). 

Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

Ban Đổi mới  

quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

27.  Quyết định giải thể doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ (do Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh quyết định 

thành lập hoặc giao quản lý). 

Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

Ban Đổi mới  

quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

28.  Quyết định và công bố giá trị 

doanh nghiệp khi chuyển 

doanh nghiệp nhà nước và 

công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% 

vốn điều lệ thành công ty cổ 

phần thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính 

29.  Phê duyệt phương án cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước 

và công ty trách nhiệm hữu 

Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 

Ban Đổi mới  

quản lý doanh 

nghiệp Thành phố 
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hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% 

vốn điều lệ thuộc thẩm quyền 

quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

30.  Đánh giá, công bố xếp hạng 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực 

cạnh tranh cấp Sở, ngành và 

địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Kế hoạch và Đầu tư Trung tâm  

Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư 

(ITPC) 

31.  Lập quy hoạch Thành phố Quản lý quy hoạch Ủy ban nhân dân 

Thành phố  

32.  Điều chỉnh quy hoạch Thành 

phố 

Quản lý quy hoạch Ủy ban nhân dân 

Thành phố  

33.  Cung cấp thông tin quy hoạch 

Thành phố 

Quản lý quy hoạch Ủy ban nhân dân 

Thành phố  
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

1. Quyết định đầu tư/ điều chỉnh chương trình, dự án đầu tư sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan 

chủ quản (Đối với chương trình đầu tư công do Hội đồng nhân dân quyết 

định chủ trương đầu tư). 

1.1. Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân Thành phố 

quyết định, chủ chương trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình và tổ 

chức thẩm định theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân Thành phố. 

 Bước 2: Cơ quan chuyên môn về ngành lĩnh vực được Ủy ban nhân dân 

Thành phố giao chủ trì, tham mưu tổ chức thẩm định thẩm định các nội dung 

quy định tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tư công. 

 Bước 3: Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ chương trình hoàn chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi chương trình và dự thảo quyết định đầu tư chương trình trình 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ. 

- Tờ trình thẩm định chương trình, dự án (bản chính) 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi chương trình, dự án (bản chính) 

- Các tài liệu khác có liên quan (bản sao) 

1.4. Thời hạn giải quyết: Thời gian quyết định Chương trình đầu tư công 

không quá 20 ngày kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố. 

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 
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2. Quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án 

(bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn 

bị dự án đầu tư) đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư do địa 

phương quản lý. 

2.1. Trình tự thực hiện: 

 - Đối với dự án, phi dự án không quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị 

định 114/2021/NĐ-CP và dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hòa lại 

của nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức quản lý 

và không phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương thực hiện: 

 Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án 

và các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

 (Trường hợp dự án, phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 

200.000 đô la Mỹ trở xuống, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 

Văn kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan 

liên quan). 

 Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các 

cơ quan được lấy ý kiến có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự 

án, phi dự án và những vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lưu ý các nội 

dung: sự cần thiết và các mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn, cơ chế tài chính; điều kiện của nhà tài trợ nước ngoài (nếu có) và khả 

năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

 Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan thẩm 

định dự án, phi dự án với các nội dung gồm: sự phù hợp của dự án, phi dự án với 

mục tiêu phát triển cụ thể của bộ, ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và thụ 

hưởng; sự phù hợp của phương thức tổ chức thực hiện; vốn và khả năng cân đối 

vốn, cơ chế tài chính; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách dành cho các hạng mục 

chủ yếu; cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của nhà tài trợ nước 

ngoài và các bên tham gia (nếu có); hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả vào 

thực tiễn và tính bền vững sau khi kết thúc; những ý kiến đã được thống nhất 

hoặc còn khác nhau giữa các bên. 

 Bước 4: Căn cứ kết quả tổng hợp thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi 

dự án. Đối với dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư do Thành phố quản 

lý, căn cứ kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân 

dân Thành phố phê duyệt Văn kiện dự án.  
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  Nội dung chính của Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, 

phi dự án gồm (i) Tên dự án, phi dự án; (ii) Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ nước 

ngoài (nếu có); (iii) Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án; (iv) Thời gian, địa điểm 

thực hiện; (v) Mục tiêu, hoạt động và kết quả; (vi) Tổ chức quản lý; (vii) 

Phương thức thực hiện; (viii) Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn 

ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam) và vốn đối ứng 

(đồng Việt Nam); (ix) Các nội dung khác. 

 Bước 5: Sau khi Văn kiện dự án, phi dự án được phê duyệt, Ủy ban nhân 

dân Thành phố thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ 

quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án đã được phê duyệt có 

đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản và các tài liệu liên quan để giám sát và 

phối hợp thực hiện. 

 Bước 6: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo chính thức cho nhà tài trợ 

nước ngoài và đề nghị xem xét tài trợ. 

 - Đối với dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định 

114/2021/NĐ-CP:  

 Ủy ban nhân dân Thành phố không tổ chức thẩm định. Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố căn cứ Quyết định chủ trương thực hiện để quyết định phê 

duyệt Văn kiện dự án, phi dự án. 

 2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (Riêng Văn kiện dự án, 

phi dự án: 08 bộ bản chính). 

- Văn bản lấy ý kiến  

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án 

- Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án 

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có) như: văn bản của nhà tài trợ thống 

nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn 

bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện 

theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố. 
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- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt văn 

kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án. 

2.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

 2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 Mẫu Văn kiện dự án, phi dự án thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V và Phụ 

lục VI kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính 

phủ. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 
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3. Phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử 

dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng. 

3.1. Trình tự thực hiện: 

 - Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký điều ước quốc tế cụ thể, 

thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

Văn kiện chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định 

đầu tư chương trình, dự án và điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ 

nước ngoài lập hoặc rà soát, cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, 

dự án, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và phê duyệt. 

- Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổng 

hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch tổng 

thể thực hiện chương trình, dự án. 

 - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch 

tổng thể thực hiện chương trình, dự án, Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Quyết 

định phê duyệt kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án cho 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ 

nước ngoài phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực hiện chương 

trình, dự án. 

 3.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án được lập cho toàn bộ 

thời gian thực hiện chương trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng 

mục, nhóm hoạt động, nguồn vốn tương ứng (vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối 

ứng) và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

 3.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết điều 

ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, 

Sở Tài chính. 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố  

 3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch tổng thể thực hiện 

chương trình, dự án được phê duyệt 

3.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 
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3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 
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4. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm. 

4.1. Trình tự thực hiện: 

 Bước 1. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã 

được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế 

và kế hoạch giải ngân theo điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay 

ưu đãi đối với chương trình, dự án, chủ dự án xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng 

năm. Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

hằng năm là một phần kế hoạch đầu tư công hằng năm của Ủy ban nhân dân 

Thành phố. 

 Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổng 

hợp tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch thực 

hiện chương trình, dự án hằng năm. 

 Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự án hằng năm, chủ dự án gửi Ủy ban nhân dân Thành 

phố và thông qua Ủy ban nhân dân Thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các 

cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nước ngoài Quyết định phê duyệt kèm theo 

kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm phục vụ công tác giám sát, 

đánh giá và phối hợp thực hiện chương trình, dự án. 

 4.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 Nội dung của kế hoạch thực hiện chương trình, dự án hằng năm gồm 

thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư 

xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, bao gồm cả vốn 

đối ứng và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

 4.4. Thời hạn giải quyết: không có. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

4.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, 

Sở Tài chính. 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố  

 4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch thực hiện chương 

trình, dự án hằng năm được phê duyệt 

 4.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 
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4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài. 

- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 
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5. Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C 

sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. 

5.1. Trình tự thực hiện: 

 Bước 1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao đơn vị trực thuộc tổ 

chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

 Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân dân Thành phố lấy ý kiến góp ý bằng văn bản của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan; 

 Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan để 

thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn; 

 Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo đơn vị được giao 

lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoàn chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư theo ý kiến thẩm định và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 

chính và các cơ quan liên quan; 

 Bước 5: Căn cứ ý kiến thẩm định của đơn vị có chức năng, ý kiến góp ý 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, Ủy ban 

nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương 

đầu tư.  

 * Trường hợp các nội dung của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 

dự án không quy định tại khoản 7 của Điều 14 Nghị định 114/2021/NĐ-CP có 

thay đổi so với nội dung chính Đề xuất chương trình, dự án đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13: Ủy ban nhân dân 

Thành phố thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh Đề xuất chương trình, dự án 

theo quy định tại khoản 5 Điều 13 trước khi thực hiện trình tự, thủ tục trình cấp 

có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án. 

 5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, bưu chính. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc hồ sơ. 

 Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi gồm: 

 (a) Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP. 

 (b) Văn bản phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án của cấp có thẩm 

quyền; 
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 (c) Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ của cơ quan chủ quản về chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; 

 (d) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IIIa, IIIb, IIIc kèm theo Nghị định 

số 114/2021/NĐ-CP; 

 (đ) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án trong giai 

đoạn trước (đối với các chương trình, dự án thực hiện giai đoạn trước, tiếp tục 

thực hiện trong giai đoạn mới). 

 (e) Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

 5.4. Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi chương trình, dự án kể từ ngày cơ 

quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Không quá 45 ngày. 

 5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

5.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 - Cơ quan phối hợp thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố  

 5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương đầu 

tư dự án của Hội đồng nhân dân Thành phố.  

 5.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

 - Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IVa kèm theo Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP. 

 - Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo mẫu tại Phụ lục IIIc kèm 

theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP; 

 - Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm 

định về chủ trương đầu tư chương trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục IVb kèm 

theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tư công năm 2019; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà 

tài trợ nước ngoài. 
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- Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP. 
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6. Lựa chọn danh sách ngắn đối với đấu thầu hạn chế 

6.1. Trình tự thực hiện: 

- Bên mời thầu xác định danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà đầu tư đáp 

ứng yêu cầu của dự án đầu tư kinh doanh và có nhu cầu tham dự thầu, trình 

người có thẩm quyền phê duyệt. 

- Sau khi phê duyệt, bên mời thầu đăng tải công khai danh sách ngắn trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn 

không được liên danh với nhau để tham dự thầu). 

6.2. Cách thức thực hiện: không quy định 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

6.4. Thời gian giải quyết: Không quy định 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

6.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách ngắn các nhà  

đầu tư. 

6.8. Phí, lệ phí: Không có. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

6.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo 

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-115-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-606864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
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7. Phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

7.1. Trình tự thực hiện: 

- Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được bên mời thầu 

phê duyệt bằng văn bản căn cứ vào tờ trình phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp 

ứng yêu cầu về kỹ thuật của tổ chuyên gia. 

- Bên mời thầu thông báo danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật đến tất cả các nhà đầu tư tham dự thầu và mời các nhà đầu tư tham dự thầu 

mở hồ sơ đề xuất về tài chính, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở hồ sơ đề 

xuất tài chính 

7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp bằng văn bản. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: không quy định 

7.4. Thời gian giải quyết: không quy định 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

7.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh sách các nhà đầu tư 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật đến tất cả các nhà đầu tư tham dự thầu và mời các 

nhà đầu tư tham dự thầu mở hồ sơ đề xuất về tài chính, trong đó nêu rõ thời 

gian, địa điểm mở hồ sơ đề xuất tài chính. 

7.8. Phí, lệ phí: Không có. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

7.10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất; 

- Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo 

quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-115-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-du-an-dau-tu-co-su-dung-dat-606864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-23-2024-nd-cp-huong-dan-luat-dau-thau-lua-chon-nha-dau-tu-thuc-hien-du-an-578279.aspx
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8. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với trường hợp 

quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 của Luật Đấu thầu 

8.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Chủ đầu tư có văn bản đề xuất việc áp dụng hình thức lựa chọn 

nhà thầu trong trường hợp đặc biệt (văn bản phải nêu rõ lý do không thể đáp ứng 

điều kiện về lựa chọn nhà thầu quy định tại các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 

28 của Luật Đấu thầu) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định: 

+ Bước 2.1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có văn bản chỉ đạo giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu đối với đề xuất của Chủ đầu tư. 

+ Bước 2.2: Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất của Chủ đầu tư, 

có văn bản tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết 

định. 

Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có liên quan có ý kiến phối hợp. Sau khi tổng hợp ý kiến của cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

+ Bước 2.3: Trên cơ sở đề xuất của Chủ đầu tư và ý kiến tham mưu của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết 

định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với một 

hoặc một số trường hợp quy định tại các điểm d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 29 

Luật Đấu thầu. 

Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, người có 

thẩm quyền, chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy 

định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 83 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2024 của Chính phủ. 

8.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 

quản lý văn bản. 

8.3. Thành phần hồ sơ:  

- Văn bản đề nghị phê duyệt việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu 

trong trường hợp đặc biệt; 

- Các tài liệu liên quan. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

8.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, đơn vị trình văn bản đề xuất việc áp dụng hình thức lựa chọn 
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nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: Chủ đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị có ý kiến tham mưu đối với đề xuất việc áp dụng hình 

thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các 

cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu cần thiết). 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà 

thầu trong trường hợp đặc biệt: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. 

8.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

Thành phố quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc 

biệt. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định áp dụng hình 

thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 

8.8. Phí, lệ phí: Không có. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu.  
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9. Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm 

vi quản lý của địa phương:  

9.1. Trình tự thực hiện: 

9.1.1. Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 

phạm vi quản lý của Người có thẩm quyền. 

Bước 1: Chủ đầu tư có văn bản (kèm theo các tài liệu chứng minh hành vi 

vi phạm) trình Người có thẩm quyền xem xét, bàn hành quyết định cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu. 

Bước 2: Người có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định cấm tham 

gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư. Nội dung Quyết định 

cấm tham gia hoạt động đấu thầu bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 

7 Điều 125 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Bước 3: Căn cứ quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu của Người 

có thẩm quyền, Chủ đầu tư đăng tải thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu 

thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

9.1.2. Ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong 

phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

Bước 1: Trường hợp nhận thấy tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trọng, 

cần cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi toàn thành phố, Người có 

thẩm quyền có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 

ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành quyết 

định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu của Người có thẩm 

quyền. Cụ thể: 

+ Bước 2.1: Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị của Người có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có văn 

bản chỉ đạo giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến tham mưu. 

+ Bước 2.2: Trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chỉ 

đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu đề nghị của Người có thẩm quyền, có văn bản tham mưu trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Trường hợp cần thiết, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị các cơ 

quan, đơn vị có liên quan có ý kiến phối hợp. Sau khi tổng hợp ý kiến của cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu văn bản trình Chủ 
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tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

+ Bước 2.3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham 

mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, 

ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung Quyết định cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 7 Điều 125 

Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Bước 3: Căn cứ quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ đầu tư đăng tải thông tin xử lý vi phạm pháp 

luật về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

9.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 

quản lý văn bản. 

9.3. Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị Người có thẩm quyền ban hành quyết định cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu, gồm một trong các tài liệu sau: 

+ Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư kèm theo các tài liệu chứng minh hành 

vi vi phạm; 

+ Kiến nghị tại kết luận thanh tra của cơ quan thanh tra, kết luận kiểm tra 

của đoàn kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm toán của cơ quan kiểm toán nhà nước; 

+ Kết quả giải quyết kiến nghị của Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị; 

+ Các văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong đó xác 

định hành vi vi phạm. 

- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ban hành 

quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Người có thẩm quyền có văn bản báo cáo 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đề nghị cấm tham gia hoạt động 

đấu thầu trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu của 

Người có thẩm quyền: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Chủ 

đầu tư. 

- Thời hạn ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố: 15 ngày kể từ ngày ngày nhận được văn bản 

đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu của Người có thẩm quyền. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
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- Cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư. 

- Người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền ban hành quyết 

định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

9.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Người có thẩm quyền theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố có thẩm quyền ban hành quyết 

định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấm tham gia 

hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 7 Điều 125 Nghị định số 

24/2024/NĐ- CP. 

9.8. Phí, lệ phí: Không 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 
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10. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

cho dự án 

10.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Lập, trình phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

- Căn cứ quy mô, tính chất công tác đấu thầu của dự án, chủ đầu tư 

(trường hợp đã được xác định) có thể trình Người có thẩm quyền xem xét chủ 

trương lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. Trường hợp chưa xác 

định được chủ đầu tư, cơ quan được giao chuẩn bị dự án có thể trình người có thẩm 

quyền xem xét chủ trương lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

- Trường hợp Người có thẩm quyền đồng ý chủ trương lập kế hoạch tổng 

thể lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao chuẩn bị dự án trong 

trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư (sau đây gọi là chủ đầu tư) tổ chức 

lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu để 

Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

Bước 2: Thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 126 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. 

Bước 3: Phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

Căn cứ đề nghị phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu, báo cáo 

thẩm định, Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

sau khi quyết định phê duyệt dự án làm cơ sở cho chủ đầu tư tổ chức lập, phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Trường hợp Người có thẩm quyền ủy quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể 

lựa chọn nhà thầu thì cơ quan, đơn vị được ủy quyền phê duyệt kế hoạch tổng 

thể lựa chọn nhà thầu. 

Bước 4: Đăng tải kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

 Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đăng tải kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày 

văn bản được ban hành. 

10.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 

quản lý văn bản.  

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; 

- Dự thảo kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; 

- Các tài liệu là căn cứ lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu; 
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- Tài liệu khác có liên quan. 

10.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện trình phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn 

nhà thầu: Chủ đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà 

thầu: Cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 126 của Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu: Người 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu hoặc cơ quan, 

đơn vị được ủy quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. 

10.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Người có thẩm quyền được xác định theo quy định tại khoản 24 Điều 4 

Luật Đấu thầu hoặc cơ quan, đơn vị được ủy quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể 

lựa chọn nhà thầu. 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu cho dự án. 

10.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không.  

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Chủ đầu tư thực hiện tờ trình theo Mẫu số 01A Thông tư số 06/2024/TT-

BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định theo Mẫu số 01B Thông tư số 

06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. 

- Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu theo 

Mẫu số 01C Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ 

Kế hoạch Đầu tư. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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11. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 

án/dự toán mua sắm 

11.1. Trình tự thực hiện:  

11.1.1. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: 

a) Trường hợp dự án có phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu: 

Chủ đầu tư thực hiện tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu theo quy định Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Chủ đầu tư chịu trách 

nhiệm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 

gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành. 

b) Trường hợp dự án không có phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà 

thầu: 

- Chủ đầu tư tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trình Người có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

- Người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

hoặc ủy quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phê duyệt, 

trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều 40 Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15. 

- Người có thẩm quyền/chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị được ủy quyền tổ 

chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 39 của Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 trước khi phê duyệt. 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản 

được ban hành. 

11.1.2. Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu để Người có 

thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

- Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc ủy 

quyền cho chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Người có thẩm quyền/chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị được ủy quyền tổ 

chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 39 Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 trước khi phê duyệt. 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản 

được ban hành. 

11.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 
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quản lý văn bản. 

11.3. Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Dự thảo kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Các tài liệu là căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

11.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Chủ đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cơ 

quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Điều 126 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

- Cơ quan, đơn vị phê duyệt kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu: Người 

có thẩm quyền theo quy định tại khoản 24 Điều 4 Luật Đấu thầu hoặc chủ đầu 

tư, cơ quan, đơn vị được ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

11.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Người có thẩm quyền được xác định theo quy định tại khoản 24 Điều 4 

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 hoặc chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị được ủy 

quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án/dự toán mua sắm. 

11.8. Phí, lệ phí: Không 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Chủ đầu tư thực hiện tờ trình theo Mẫu số 02A Thông tư số 06/2024/TT-

BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư.  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định theo Mẫu số 02B Thông tư số 

06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. 

- Người có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Mẫu số 

02C Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch 

Đầu tư. 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 
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phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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12. Lựa chọn danh sách ngắn 

12.1. Trình tự thực hiện: 

12.1.1. Đối với đấu thầu rộng rãi: 

Bước 1: Lập, trình, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển: 

- Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời sơ tuyển. Nội dung hồ sơ mời sơ tuyển theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

- Bên mời thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.  

- Tổ thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển. Hồ sơ mời sơ 

tuyển được thẩm định theo quy định tại Điều 129 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP.  

- Chủ đầu tư ban hành văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển căn cứ tờ 

trình đề nghị phê duyệt, báo cáo thẩm định. 

Bước 2: Bên mời thầu đăng tải thông báo mời sơ tuyển theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu. 

Bước 3: Bên mời thầu thực hiện phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: Hồ sơ mời 

sơ tuyển được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

Bước 4: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển: Bên mời thầu tiếp nhận 

và quản lý các hồ sơ dự sơ tuyển đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến 

khi công khai kết quả sơ tuyển. 

Bước 5: Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển theo quy định tại điểm e khoản 

1 Điều 23 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá hồ 

sơ dự sơ tuyển. 

Bước 6: Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển:  

- Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của Tổ chuyên 

gia, Bên mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển (danh sách ngắn). 

- Tổ thẩm định thực hiện thẩm định kết quả sơ tuyển theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 130 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

- Chủ đầu tư phê duyệt kết quả sơ tuyển (danh sách ngắn) bằng văn bản 

căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển. Trường hợp 

lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển bao gồm tên 

các nhà thầu trúng sơ tuyển và các nội dung cần lưu ý (nếu có). Trường hợp 

không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển phải 

nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách ngắn. 

Bước 7: Công khai danh sách ngắn: Bên mời thầu đăng tải danh sách 

ngắn theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 và thông báo đến các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển. 

12.1.2. Đối với đấu thầu hạn chế: 
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Bước 1: Bên mời thầu trình phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 

nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu 

tham dự thầu. 

Bước 2: Chủ đầu tư phê duyệt danh sách ngắn trên cơ sở tờ trình của Bên 

mời thầu. Trường hợp có ít hơn 03 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì xử lý tình 

huống theo quy định tại khoản 3 Điều 131 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP; 

Bước 3: Bên mời thầu đăng tải danh sách ngắn theo quy định tại điểm b 

khoản 1 và khoản 4 Điều 8 của Luật Đấu thầu.  

12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

12.3. Thành phần hồ sơ:  

12.3.1. Đối với đấu thầu rộng rãi: 

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn. 

- Hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự sơ tuyển. 

- Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển. 

- Báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển. 

- Các tài liệu có liên quan. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt danh sách ngắn. 

12.3.2. Đối với đấu thầu hạn chế:  

- Tờ trình phê duyệt danh sách ngắn. 

- Dự thảo quyết định phê duyệt danh sách ngắn. 

12.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

12.5. Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đấu 

thầu. 

12.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện lập hồ sơ mời sơ tuyển và đánh giá hồ sơ dự 

sơ tuyển: Tổ chuyên gia (đơn vị do Bên mời thầu thành lập trong trường hợp 

Bên mời thầu là đơn vị tư vấn được Chủ đầu tư lựa chọn hoặc đơn vị tư vấn 

được Chủ đầu tư thuê). 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển và thẩm định 

kết quả sơ tuyển: Tổ thẩm định (phòng/ban chuyên môn trực thuộc Chủ đầu tư 

được giao nhiệm vụ thẩm định hoặc đơn vị tư vấn được Chủ đầu tư thuê). 

- Cơ quan, đơn vị trình phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển 

(danh sách ngắn): Bên mời thầu (phòng/ban chuyên môn trực thuộc Chủ đầu 

tư/đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ) 
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- Cơ quan, đơn vị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển (danh 

sách ngắn): Chủ đầu tư. 

12.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ đầu tư. 

12.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

sách ngắn. 

12.9. Phí, lệ phí:  

- Trường hợp Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định do Chủ đầu tư quyết định 

thành lập để thực hiện việc lập hồ sơ mời sơ tuyển và đánh giá hồ sơ dự sơ 

tuyển; thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển thì chi phí cho công 

việc này được tính trong dự toán chi phí hoạt động lựa chọn nhà thầu theo quy 

định tại điểm a, điểm b khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định số 

24/2024/NĐ-CP:  

+ Chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng 

tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. 

+ Chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,06% giá gói 

thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. 

+ Chi phí đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển được tính bằng 0,1% giá gói thầu 

nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng. 

+ Chi phí thẩm định kết quả sơ tuyển (danh sách ngắn): không quy định.  

- Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu 

thì chi phí thuê tư vấn dựa trên dự toán được lập, không căn cứ vào chi phí quy 

định tại khoản 4, khoản 5 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

12.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Hồ sơ mời sơ tuyển qua mạng: áp dụng theo Mẫu số 3C, 4C, 5C ban 

hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Hồ sơ mời sơ tuyển không qua mạng: Chủ đầu tư chỉnh sửa các Mẫu số 

3C, 4C, 5C ban hành kèm theo Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư để phù hợp với cách thức tổ chức lựa chọn nhà thầu không qua 

mạng. 

- Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển: 

không quy định. 

- Mẫu báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, thẩm định kết quả sơ tuyển 

được vận dụng các mẫu quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư số 07/2024/TT-

BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở bảo 

đảm không trái quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Nghị định số 
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24/2024/NĐ-CP. 

- Mẫu Quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển (danh 

sách ngắn): không quy định. 

12.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

12.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà 

thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá báo cáo 

thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 
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13. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu 

13.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Trên cơ sở hồ sơ mời thầu do Tổ chuyên gia lập, Bên mời thầu 

trình Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu.  

Bước 2: Tổ thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu. Nội dung thẩm 

định hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 129 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Bước 3: Chủ đầu tư ban hành quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu căn cứ 

vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định. 

13.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 

quản lý văn bản. 

13.3. Thành phần hồ sơ:  

13.3.1. Thành phần hồ sơ trình thẩm định: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu; 

- Dự thảo hồ sơ mời thầu; 

- Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), quyết định phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

13.3.2. Thành phần hồ sơ trình phê duyệt: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu; 

- Dự thảo hồ sơ mời thầu; 

- Quyết định phê duyệt dự án (nếu có), quyết định phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu; 

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu. 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. 

- Tài liệu khác có liên quan. 

13.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

13.5. Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đấu 

thầu. 

13.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện lập hồ sơ mời thầu: Tổ chuyên gia (đơn vị do 

Bên mời thầu thành lập trong trường hợp Bên mời thầu là đơn vị tư vấn được 

Chủ đầu tư lựa chọn hoặc đơn vị tư vấn được Chủ đầu tư thuê). 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu: Tổ thẩm định 

(phòng, ban chuyên môn trực thuộc Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thẩm định 

hoặc đơn vị tư vấn được Chủ đầu tư thuê). 
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- Cơ quan, đơn vị trình phê duyệt hồ sơ mời thầu: Bên mời thầu (phòng, 

ban chuyên môn trực thuộc Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn được giao nhiệm vụ) 

- Cơ quan, đơn vị phê duyệt hồ sơ mời thầu: Chủ đầu tư. 

13.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Chủ đầu tư. 

13.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hồ 

sơ mời thầu. 

13.9. Phí, lệ phí:  

- Trường hợp tổ thẩm định do Chủ đầu tư quyết định thành lập để thực 

hiện thẩm định hồ sơ mời thầu thì chi phí cho công việc này được tính trong dự 

toán chi phí hoạt động lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 

12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính 

bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 2.000.000 đồng và tối đa là 

60.000.000 đồng. 

- Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu 

thì chi phí thuê tư vấn dựa trên dự toán được lập, không căn cứ vào chi phí quy 

định tại điểm d khoản 4 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

13.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu theo Mẫu số 3A Thông tư số 

07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Không quy định. 

13.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

13.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá báo cáo 

thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 
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14. Thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 

14.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:  

- Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ chuyên gia, 

Bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu gồm các nội dung quy định tại 

khoản 5 Điều 30 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, trong đó nêu rõ ý kiến của 

bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia. 

- Tổ thẩm định tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung 

thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 

130 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

Bước 2: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở tờ trình phê 

duyệt, báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.  

Trường hợp lựa chọn được nhà thầu trúng thầu, văn bản phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 31 Nghị 

định số 24/2024/NĐ-CP. 

Trường hợp hủy thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu 

thầu số 22/2023/QH15, văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc văn 

bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên 

liên quan khi hủy thầu.  

Bước 3: Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu: 

- Sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư 

đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 

và khoản 4 Điều 8 của Luật Đấu thầu số 22/2023/Qh15. 

Đồng thời, gửi văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho các nhà 

thầu tham dự thầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết quả lựa chọn 

nhà thầu được phê duyệt. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định tại khoản 6 Điều 31 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

- Trường hợp hủy thầu, Chủ đầu tư phải đăng tải Quyết định hủy thầu trên 

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký 

quyết định. 

14.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 

quản lý văn bản. 

14.3. Thành phần hồ sơ:  

14.3.1. Thành phần hồ sơ trình thẩm định: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, 
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trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến 

nghị của tổ chuyên gia; 

- Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia; 

- Biên bản thương thảo hợp đồng (nếu có); 

- Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu, biên bản mở thầu, hồ sơ dự 

thầu của các nhà thầu và các tài liệu khác có liên quan; trường hợp đã tiến hành 

thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật thì chỉ gửi biên bản 

mở hồ sơ đề xuất về tài chính và bản chụp hồ sơ đề xuất về tài chính của các nhà 

thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; 

- Tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

14.3.2. Thành phần hồ sơ trình phê duyệt: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu; 

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của đơn vị thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

14.4. Số lượng hồ sơ: 01. 

14.5. Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Luật Đấu 

thầu. 

14.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu: Tổ chuyên gia (đơn vị 

do Bên mời thầu thành lập trong trường hợp Bên mời thầu là đơn vị tư vấn được 

Chủ đầu tư lựa chọn hoặc đơn vị tư vấn được Chủ đầu tư thuê). 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Tổ thẩm 

định (phòng, ban chuyên môn trực thuộc Chủ đầu tư được giao nhiệm vụ thẩm 

định hoặc đơn vị tư vấn được Chủ đầu tư thuê). 

- Cơ quan, đơn vị trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Bên mời thầu 

(phòng, ban chuyên môn trực thuộc Chủ đầu tư/đơn vị tư vấn được giao nhiệm 

vụ) 

- Cơ quan, đơn vị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư. 

- Cơ quan, đơn vị thực hiện đăng tải, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Chủ đầu tư. 

14.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư). 

14.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 
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- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Thông tin được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

14.9. Phí, lệ phí:  

- Trường hợp tổ thẩm định do Chủ đầu tư quyết định thành lập để thực 

hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thì chi phí cho công việc này được 

tính trong dự toán chi phí hoạt động lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 6 

Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP: Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 3.000.000 đồng và tối 

đa là 60.000.000 đồng  

- Trường hợp thuê tư vấn đấu thầu để thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu 

thì chi phí thuê tư vấn dựa trên dự toán được lập, không căn cứ vào chi phí quy 

định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP. 

14.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo Mẫu số 3C Thông tư 

số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Không quy định mẫu. 

14.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không  

14.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15;  

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu; 

- Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá báo cáo 

thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu. 
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15. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập 

15.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (dự án 

nhóm A) hoặc cơ quan chuyên môn về các lĩnh vực đầu tư theo phương thức 

PPP (dự án nhóm B, C) 

Bước 2: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn về các 

lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi. 

Trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công gửi Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị 

được giao nhiệm vụ thẩm định. 

Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn vị chuẩn bị dự án PPP 

để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Bước 5: đơn vị chuẩn bị dự án PPP gửi hồ sơ trình chủ trương đầu tư đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định 

Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem 

xét, quyết định. 

Bước 6: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự 

án. 

15.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc trực tiếp hoặc qua bưu chính 

công ích. 

15.3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định: 01 bản chính; 

- Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư: 01 bản chính; 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 01 bản chính; 

- Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 

01 bản sao; 

- Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản 
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công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng): 01 

bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 

Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư: 01 bản chính; 

- Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư: 01 bản chính; 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 01 bản chính; 

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 01 bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 

15.4. Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

15.5. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày. 

15.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

15.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị 

được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định; 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: các Sở ngành Thành phố. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân Thành phố. 

15.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP. 

15.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

15.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP. 

15.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không có. 
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15.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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16. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự 

án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập  

16.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dự án lập tờ trình đề nghị thẩm định dự án, gửi 

Sở Kế hoạch và Đầu tư để thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (dự án nhóm 

A) hoặc cơ quan chuyên môn về các lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP (dự 

án nhóm B, C); 

Bước 2: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn về các 

lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. 

Bước 3: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn vị chuẩn bị dự án PPP 

để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi. 

Bước 4: đơn vị chuẩn bị dự án PPP gửi hồ sơ trình quyết định đầu tư đến 

Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định 

Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Bước 6: Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định đầu tư dự án. 

16.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành của UBND thành phố hoặc trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích. 

16.3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định: 01 bản chính; 

-  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án: 01 bản chính; 

- Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi: 01 bản chính; 

- Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có): 01 bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án: 01 bản chính; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt dự án: 01 bản chính; 

- Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi: 01 bản chính; 

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi: 01 bản sao; 

- Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư, nếu có): 01 bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 
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16.4. Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

16.5. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. 

16.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

16.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định; 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: các Sở ngành Thành phố. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

16.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

16.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không có. 

16.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

16.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không có 

16.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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17. Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập  

17.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dự án PPP lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

điều chỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ 

sở (dự án nhóm A) hoặc cơ quan chuyên môn về các lĩnh vực đầu tư theo 

phương thức PPP (dự án nhóm B, C) 

Bước 2: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn về các 

lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

điều chỉnh. 

Trường hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư công theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công gửi Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị 

được giao nhiệm vụ thẩm định. 

Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn vị chuẩn bị dự án PPP 

để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh. 

Bước 5: đơn vị chuẩn bị dự án PPP gửi hồ sơ trình điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định 

Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem 

xét, quyết định. 

Bước 6: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án. 

17.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc trực tiếp hoặc qua bưu chính 

công ích. 

17.3. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định: 01 bản chính; 

- Dự thảo tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư: 01 bản chính; 

- Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 01 bản chính; 

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 01 

bản chính; 
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- Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng) : 01 

bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 

Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư: 01 bản 

chính; 

- Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư: 01 bản chính; 

- Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi: 01 bản chính; 

- Báo cáo thẩm định đối với các nội dung điều chỉnh: 01 bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao. 

17.4. Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

17.5. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 30 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP: 

Không quá 15 ngày. 

17.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

17.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định; 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở ngành Thành phố. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân Thành phố. 

17.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Báo cáo thẩm định đối với các nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư dự án PPP; 

- Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP. 

17.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

17.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án PPP; 
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- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP. 

17.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có 

17.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 

- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 
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18. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập  

18.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dự án lập tờ trình đề nghị thẩm định điều chỉnh 

dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở 

(dự án nhóm A) hoặc cơ quan chuyên môn về các lĩnh vực đầu tư theo phương 

thức PPP (dự án nhóm B, C); 

Bước 2: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc cơ quan chuyên môn về các 

lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

điều chỉnh. 

Bước 3: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến đơn vị chuẩn bị dự án PPP 

để hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh. 

Bước 4: đơn vị chuẩn bị dự án PPP gửi hồ sơ trình điều chỉnh quyết định 

đầu tư đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định 

Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm 

định trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Bước 6: Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh dự án. 

18.2. Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành của UBND Thành phố hoặc trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích. 

18.3.Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thẩm định: 01 bản chính; 

-  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án: 01 bản chính; 

- Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi: 01 bản chính; 

- Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư, nếu có): 01 bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 

Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP bao gồm: 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án: 01 bản chính; 

- Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án: 01 bản chính; 

- Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi: 01 bản chính; 

- Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi: 01 

bản sao; 
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- Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư, nếu có): 01 bản sao; 

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án: 01 bản sao; 

18.4. Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

18.5. Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày. 

18.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  

18.7. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị 

trực thuộc được giao thực hiện nhiệm vụ thẩm định; 

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở ngành Thành phố. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

18.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 

PPP; 

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP. 

18.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không có 

18.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

18.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có 

18.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021; 

- Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021; 
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- Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  
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19. Phê duyệt Dự án, Kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi 

giá trị thuộc phạm vi quản lý cấp huyện 

19.1. Trình tự thực hiện: Không quy định 

19.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

19.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

19.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định  

19.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 

phố/ hoặc Thủ trưởng sở, ban, ngành trực thuộc được ủy quyền 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

19.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

19.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

19.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định 

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. 
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20. Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, dịch vụ do cộng đồng 

dân cư đề xuất 

20.1. Trình tự thực hiện: Không quy định 

20.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

20.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

20.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định  

20.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện/ hoặc 

Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc, Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện. 

20.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

20.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

20.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

20.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định 

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung Nghị định số 

27/2022/NĐ-CP. 
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21. Phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư 

đề xuất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

21.1. Trình tự thực hiện: Không quy định 

21.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định 

21.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định 

21.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định  

21.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện 

21.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

21.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

21.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định 

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; 
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22. Phê duyệt đầu tư dự án xây dựng công trình đơn giản theo quy 

định tại Điều 16 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP 

22.1. Trình tự thực hiện: Không quy định 

22.2. Cách thức thực hiện: Không quy định 

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản theo quy định 

tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này; biên bản cuộc họp của cộng đồng dân cư; 

các văn bản pháp lý, tài liệu liên quan đến xây dựng công trình (nếu có).  

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

22.4.Thời hạn giải quyết: Không quy định 

- Thời hạn giải quyết : Cơ quan thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn 

giản báo cáo kết quả thẩm định bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

22.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý xã 

22.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã 

22.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định 

22.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định 

22.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định 

22.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định 

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. 
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23. Quyết định thành lập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) 

quyết định thành lập. 

23.1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân Thành phố) lập 

đề nghị thành lập doanh nghiệp theo quy định và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 

thẩm định. 

Bước 2. Sau khi nhận đủ Hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến 

của Bộ Tài chính, Bộ quản lý. 

Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến 

của các cơ quan liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định và gửi 

cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Bước 4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp. 

Bước 5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định thành lập doanh 

nghiệp trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chủ trương. 

23.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

23.3. Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị thành lập doanh nghiệp; 

- Đề án thành lập doanh nghiệp. 

23.4. Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 

23.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan đại diện chủ sở 

hữu, cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan việc thành lập doanh nghiệp. 

23.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố. 

23.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

23.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

23.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

23.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
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- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực 

hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 

97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 10/2019/NĐ-

CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ về thành 

lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10
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24. Quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý. 

24.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phối 

hợp, thống nhất lập Hồ sơ đề nghị hợp nhất, sáp nhập trình cơ quan quyết định 

thành lập hoặc được giao quản lý xem xét, quyết định; 

Bước 2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đề 

nghị hợp nhất, sáp nhập, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định 

23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ thẩm định, phê duyệt Hồ sơ và 

ra quyết định hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

Bước 3. Sau khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập, người đại diện theo 

pháp luật của các doanh nghiệp cùng ký vào Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập và có 

trách nhiệm triển khai thực hiện Đề án hợp nhất, sáp nhập. 

Bước 4. Doanh nghiệp nhận sáp nhập và doanh nghiệp do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

24.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

24.3. Thành phần hồ sơ:  

          - Tờ trình đề nghị hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

          - Đề án hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; 

          - Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán 

và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm hợp nhất, sáp nhập; 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi hợp 

nhất, sáp nhập; 

- Dự thảo Hợp đồng hợp nhất, sáp nhập; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập (nếu có). 

24.4. Số lượng hồ sơ: 06 bộ. 

24.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có nhu 

cầu hợp nhất, sáp nhập. 

24.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố. 

24.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hợp nhất, sáp 

nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

24.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10
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24.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

24.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Việc sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp 

xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường 

hợp chưa được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu 

phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

 - Việc hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ quy định 

của Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp. 

24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực 

hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 

97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 10/2019/NĐ-

CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ về thành 

lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-canh-tranh-345182.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10
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25. Quyết định chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ 

sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao 

quản lý. 

25.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Doanh nghiệp lập đề nghị chia, tách doanh nghiệp, gửi Ủy ban 

nhân dân Thành phố (cơ quan đại diện chủ sở hữu) để thẩm định; 

Bước 2. Sau khi nhận đủ Hồ sơ đề nghị chia, tách, cơ quan đại diện chủ sở 

hữu chủ trì lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý 

ngành (trong trường hợp doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập). 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, các cơ 

quan liên quan gửi văn bản tham gia ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi 

quản lý đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Bước 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của 

các cơ quan liên quan, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo thẩm định, trình 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương. 

Bước 4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định chia, tách doanh 

nghiệp trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chủ trương. 

Bước 5. Sau khi có quyết định chia, tách, doanh nghiệp có trách nhiệm 

triển khai thực hiện Đề án chia, tách. 

Bước 6  Doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chia, tách thực hiện các 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

25.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

25.3. Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình đề nghị chia, tách doanh nghiệp; 

- Đề án chia, tách doanh nghiệp; 

- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của doanh nghiệp đã được kiểm toán 

và báo cáo tài chính quý gần nhất với thời điểm chia, tách; 

- Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp mới được hình thành sau khi chia, 

tách; 

- Các tài liệu khác có liên quan đến việc chia, tách doanh nghiệp (nếu có). 

25.4. Số lượng hồ sơ: 04 bộ. 

25.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có nhu 

cầu chia, tách doanh nghiệp. 
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- Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển 

đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

25.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

Văn Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp 

Thành phố. 

25.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định chia, tách 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

25.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

25.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

25.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp phải phù hợp với văn 

bản về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Trường hợp chưa được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở 

hữu phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Các doanh nghiệp mới hình thành sau khi chia, tách phải đảm bảo đủ 

điều kiện như đối với thành lập doanh nghiệp. 

25.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ về thành 

lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10
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26. Quyết định tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh 

tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý). 

26.1. Trình tự thực hiện:  

Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định tạm ngừng, đình chỉ 

hoạt động, chấm dứt kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các thủ 

tục tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, 

doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm báo cáo 

cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp để ra quyết định tạm ngừng kinh 

doanh. 

26.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

26.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

26.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định 

26.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có nhu 

cầu tạm ngừng, đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh. 

26.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố, Cơ quan đăng 

ký kinh doanh. 

26.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định tạm ngừng, 

đình chỉ hoạt động, chấm dứt kinh doanh tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ. 

26.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

26.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

26.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

26.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ về thành 

lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu 

doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10


62 

 

  

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp. 
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27. Quyết định giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản 

lý). 

27.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày xác định doanh 

nghiệp thuộc một trong các trường hợp xem xét giải thể, người có thẩm quyền 

quyết định giải thể doanh nghiệp ra quyết định giải thể và thành lập Hội đồng 

giải thể để thực hiện các bước giải thể doanh nghiệp. 

Bước 2. Người có thẩm quyền ra quyết định giải thể doanh nghiệp. 

Bước 3. Sau khi có quyết định giải thể: 

Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 43 Nghị 

định 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ; 

Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 45 Nghị 

định 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ; 

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế có trách nhiệm ban hành văn 

bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện 

nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. 

Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi doanh nghiệp đã hoàn 

tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật và cơ quan đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 

27.2. Cách thức thực hiện: Không quy định. 

27.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định.  

27.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định.  

27.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có nhu 

cầu giải thể. 

27.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố, Cơ quan đăng 

ký kinh doanh. 

27.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải thể doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

27.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

27.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

27.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-23-2022-ND-CP-thanh-lap-doanh-nghiep-do-Nha-nuoc-nam-giu-100-von-dieu-le-509241.aspx?anchor=dieu_10
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(1) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bị xem xét giải 

thể trong các trường hợp sau: 

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật 

Quản lý thuế có quy định khác; 

- Doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính, được đặt vào tình trạng 

giám sát tài chính đặc biệt sau khi kết thúc thời hạn áp dụng phương án khắc 

phục, phương án cơ cấu lại mà không phục hồi được hoạt động sản xuất kinh 

doanh và không thực hiện được các hình thức chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại 

khác theo quy định của pháp luật; 

- Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 

02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết; 

- Việc tiếp tục duy trì doanh nghiệp là không cần thiết; 

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có 

quy định gia hạn. 

(2) Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại 

Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp bị 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cùng liên đới chịu trách nhiệm về 

các khoản nợ của doanh nghiệp. 

(3) Việc giải thể doanh nghiệp phải phù hợp với văn bản về sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp việc 

giải thể chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản về sắp xếp, đổi 

mới doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu trình Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định (trừ trường hợp doanh nghiệp giải thể khi bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều 

lệ công ty mà không có quy định gia hạn). 

Trường hợp không còn đáp ứng các điều kiện giải thể nêu trên hoặc đã 

lâm vào tình trạng phá sản thì cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ xem xét, quyết định sắp xếp theo hình thức khác hoặc thực hiện phá 

sản. 

27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực 

hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước; Nghị định số 

97/2024/NĐ-CP ngày 25/7/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 10/2019/NĐ-

CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-quan-ly-thue-2019-387595.aspx
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- Nghị định 23/2022/NĐ-CP ngày 04/5/2022 của Chính phủ về thành lập, 

sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu doanh 

nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp. 
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28. Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh 

nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh 

nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

28.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Họp Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp (Ban chỉ đạo): 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ 

giúp việc Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp (Tổ giúp việc) về kết quả xác 

định giá trị doanh nghiệp, Ban chỉ đạo họp rà soát, thông qua kết quả xác định 

giá trị doanh nghiệp. 

* Đối với các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá 

trị doanh nghiệp 

Bước 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc sau cuộc họp Ban chỉ đạo, 

doanh nghiệp phối hợp với tổ chức tư vấn hoàn thiện Hồ sơ công bố giá trị 

doanh nghiệp cổ phần hóa, trình Ủy ban nhân dân thành phố gửi văn bản và hồ 

sơ đề nghị cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định 

giá, thông qua Sở Tài chính. 

Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở 

Tài chính rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố gửi văn bản và hồ sơ 

đề nghị cơ quan kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả tư vấn định giá 

và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp 

cổ phần hóa theo quy định. 

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả 

kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, Ban chỉ đạo họp rà soát, thông qua kết quả 

kiểm toán.  

Trường hợp không thống nhất với kết quả kiểm toán của Kiểm toán nhà 

nước, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân 

Thành phố tổ chức trao đổi lại để thống nhất hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

xem xét, quyết định trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp. 

Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Ban chỉ đạo họp 

thông qua kết quả kiểm toán hoặc kết luận cuối cùng của Kiểm toán Nhà nước, 

Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính tham mưu, trình Trưởng Ban chỉ đạo ký văn 

bản báo cáo, đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công bố 

giá trị doanh nghiệp.  

Bước 6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

của Trưởng Ban chỉ đạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thể thức văn bản theo 
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quy định, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố ký các văn bản gửi Kiểm 

toán nhà nước và ban hành Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp. 

* Đối với các doanh nghiệp không phải thực hiện kiểm toán kết quả 

tư vấn định giá và xử lý các vấn đề tài chính: 

Bước 2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày họp Ban chỉ đạo, Tổ 

giúp việc phối hợp cùng với doanh nghiệp, tổ chức tư vấn hoàn thiện Hồ sơ 

công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban 

hành Quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, thông qua Sở Tài chính. 

Bước 3. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày Ban chỉ đạo thông 

qua, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 

công bố giá trị doanh nghiệp theo quy định. 

Bước 4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

của Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm kiểm 

tra, rà soát hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thể thức văn bản theo quy 

định, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố ký, ban hành Quyết định công 

bố giá trị doanh nghiệp. 

28.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

28.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

28.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

28.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực 

hiện công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. 

28.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Sở Tài chính. 

28.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

28.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

28.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

28.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 
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- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của 

Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công 

ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; 

- Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành Quy định phân công thực hiện công tác chuyển doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 
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29. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và 

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước 

đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

29.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày họp Ban chỉ đạo cổ 

phần hóa doanh nghiệp (Ban chỉ đạo) về dự thảo Phương án cổ phần hóa, Tổ 

giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp (Tổ giúp việc) và doanh nghiệp 

tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố, thông qua Ban Đổi mới quản lý 

doanh nghiệp Thành phố như sau: 

- Văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Phương án cổ phần hóa đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước theo sổ 

sách kế toán tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp từ 1.800 tỷ đồng trở 

lên (kèm dự thảo tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo quyết 

định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ). 

- Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Phương án cổ 

phần hóa đối với doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân 

dân Thành phố (kèm dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố). 

Bước 2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

của Tổ giúp việc, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố tham mưu 

Trưởng Ban chỉ đạo ký văn bản trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa hoặc Văn bản của Ủy ban nhân 

dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Quyết định phê 

duyệt Phương án cổ phần hóa. 

Bước 3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị 

của Trưởng Ban chỉ đạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm 

kiểm tra, rà soát hồ sơ, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thể thức văn bản theo 

quy định, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố ký, ban hành Quyết định 

phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa. 

29.2. Cách thức thực hiện: Không quy định.  

29.3. Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

29.4. Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

29.5. Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện cổ phần hóa. 

29.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố, Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố. 

29.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hoặc 

trình văn bản Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa. 
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29.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

29.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm 

Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố. 

29.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

29.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 

chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

- Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của 

Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công 

ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về 

đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại 

doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; 

- Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 12/8/2024 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố ban hành Quy định phân công thực hiện công tác chuyển doanh 

nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần. 
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30. Tên thủ tục: Đánh giá, công bố xếp hạng Bộ chỉ số đánh giá năng 

lực cạnh tranh cấp Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. 

30.1. Trình tự thực hiện: Không quy định 

30.2. Các thức thực hiện: Không quy định 

30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

- Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

30.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

30.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

30.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư (ITPC). 

30.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

30.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

30.9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

30.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

Kế hoạch số 4357/KH-UBND ngày 02/8/2024 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa 

phương (DDCI) của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. 
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31. Lập quy hoạch Thành phố 

31.1. Trình tự và cách thức thực hiện  

Bước 1: Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, báo 

cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bước 2: Cơ quan lập quy hoạch lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch; 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nghiên cứu, xây dựng quy hoạch; phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều 

kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã 

hội của địa phương, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng 

ưu tiên phát triển làm cơ sở lập quy hoạch. 

Bước 3: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề 

xuất nội dung đưa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập 

quy hoạch. 

Bước 4: Cơ quan lập quy hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên 

huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch; đề 

xuất Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy hoạch do các cơ quan, tổ chức, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện xây dựng. 

Bước 5: Các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện điều 

chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công gửi cơ quan 

lập quy hoạch. 

Bước 6: Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch và gửi lấy ý kiến 

theo quy định tại Điều 19 của Luật Quy hoạch; 

Bước 7: Cơ quan lập quy hoạch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn 

thiện quy hoạch trình Hội đồng thẩm định quy hoạch; 

Bước 8: Cơ quan lập quy hoạch hoàn thiện quy hoạch theo kết luận của 

Hội đồng thẩm định quy hoạch trình Ủy ban nhân dân Thành phố; 

Bước 9: Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố 

xem xét, thông qua hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch; trình Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt quy hoạch theo quy định tại Điều 35 Luật Quy hoạch. 

31.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua hệ thống 

quản lý văn bản.  

31.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  
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- Đối với hồ sơ xin ý kiến dự thảo quy hoạch, gồm các tài liệu sau: 

+ Báo cáo quy hoạch; 

+ Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; 

+ Hệ thống sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung quy hoạch. 

- Trường hợp quy hoạch có liên quan tới biên giới, hải đảo, vị trí chiến 

lược về quốc phòng, an ninh, cơ quan lập quy hoạch phải thống nhất với Bộ 

Quốc phòng và Bộ Công an về nội dung quy hoạch trước khi gửi lấy ý kiến về 

quy hoạch. 

- Số lượng gửi hồ sơ xin ý kiến: Gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa phương 

liền kề; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch Thành 

phố. 

31.4. Thời hạn giải quyết: Theo quy định tại Nghị định số 37/2019/NĐ-

CP của Chính phủ, các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn 

bản trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý kiến về quy 

hoạch.  

31.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các bộ, cơ quan ngang 

bộ có liên quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các địa phương trong vùng và các địa 

phương liền kề; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện và cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy 

hoạch Thành phố.  

31.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân Thành 

phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, thông qua hồ sơ trình phê 

duyệt quy hoạch; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch theo quy định 

tại Điều 35 Luật Quy hoạch. 

31.7. Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính: Các Bộ, ngành, 

địa phương và các cơ quan liên quan khác. 

31.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt hoặc 

quyết định phê duyệt quy hoạch.  

31.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

31.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  
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31.11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy 

định. 

31.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Quy hoạch (được 

sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, 

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu); 

Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 

58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023). 
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32. Điều chỉnh quy hoạch Thành phố 

32.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chủ trương điều chỉnh quy hoạch Thành phố. 

Bước 2: Trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và cung cấp thông tin điều 

chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm định, quyết định 

hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch quy định tại Chương 

II và Chương III của Luật Quy hoạch. 

Trường hợp điều chỉnh quy hoạch Thành phố theo trình tự, thủ tục rút gọn 

thực hiện theo quy định tại Điều 54a Luật Quy hoạch. 

32.2. Cách thức thực hiện: Trình tự, thủ tục điều chỉnh, công bố và cung 

cấp thông tin điều chỉnh quy hoạch được thực hiện như đối với việc lập, thẩm 

định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch.  

32.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần và số lượng hồ sơ như 

thành phần, số lượng hồ sơ của hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê 

duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch.  

32.4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết của hoạt động lập, thẩm 

định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch.  

32.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên 

quan; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

quy hoạch Thành phố.  

32.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Là cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính của các hoạt động lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và 

cung cấp thông tin quy hoạch. 

32.7. Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Các Bộ, ngành, địa phương 

và các cơ quan liên quan khác. 

32.8. Kết quả thực hiện TTHC: Là kết quả của hoạt động lập, thẩm 

định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch.  

32.9. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định.  

32.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.  

32.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Danh mục dự án có thủ tục 

đầu tư, thuộc đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công. 
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32.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Luật Quy hoạch (được sửa đổi, bổ 

sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, 

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu); Nghị định số 

37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quy hoạch (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 58/2023/NĐ-

CP ngày 12/8/2023). 



77 

  

33. Cung cấp thông tin quy hoạch Thành phố 

33.1. Trình tự thực hiện: 

Thông tin về quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt phải được 

cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có yêu 

cầu, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

33.2. Cách thức thực hiện: Hình thức cung cấp thông tin quy hoạch 

- Cung cấp bằng văn bản hoặc thông tin trực tiếp theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. 

- Đăng tải trên trang thông tin điện tử và phương tiện thông tin đại chúng 

theo quy định tại Điều 40 của Luật Quy hoạch. 

33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.  

33.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

33.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

33.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân  

Thành phố. 

33.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính nội bộ: Quy hoạch Thành 

phố đã được quyết định hoặc phê duyệt.  

33.8. Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

33.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

33.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính nội bộ (nếu 

có): Không quy định. 

33.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính nội bộ: Luật Quy hoạch 

(được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy 

hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu 

thầu); Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch (được sửa đổi, bổ sung theo 

Nghị định 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023). 
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